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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4209/2024/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
TÂM BÌNH
Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã,  quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 02437245678                                   Fax: 
Email: duocpham@tambinh.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY TÂM BÌNH;; do:  
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình
Địa chỉ: Lô CN03–12 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam 
sản xuất, phù hợp:
Bản tiêu chuẩn sản phẩm số 24/TB-TCCS ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2024
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Hùng Long
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2024/0102190173-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
TÂM BÌNH
      Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã,  quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02437245678 Fax: 

E-mail: duocpham@tambinh.vn

Mã số doanh nghiệp: 0102190173
Số giấy chứng nhận GMP: 45/GCN-YDCT
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền - Bộ Y tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY TÂM BÌNH
      2. Thành phần: 

   Mỗi viên nén bao phim gồm:
   -325mg cao lỏng chiết xuất từ hỗn hợp thảo dược tương đương: (Lá khôi (Folium ardisiae) 
700mg, Chè dây (Folium ampelopsis) 400 mg, Thương truật (Rhizoma atractylodis) 300mg, Hậu 
phác (Cortext magnoliae officinalis) 200 mg, Trần bì (Pericarpium citri reticulatae perettne) 200 
mg, Cam thảo (Radix et rhizoma glycyrrhizae) 150 mg.)* 
   -Bột Ô tặc cốt (Os sepiae) 190 mg
   -Nano curcumin 20% 100mg
   -Bột Bạch linh (Poria) 80 mg
   -Herbagut chiết xuất từ hỗn hợp 14 thảo dược: (Cây Cà ri Ấn Độ (Murraya koenigii), Dây 
thần thông (Tinospora cordifolia), cam thảo (Glycyrrhiza glabra), Bán tràng (Hemidesmus 
indicus), Muồng hoàng yến (Cassia fistula), Tiêu lốt (Piper longum), Hương phụ (Cyperus 
rotundus), Sâm đất (Boerhavia diffusa), Riềng nếp (Alpinia galanga), Chiêu liêu (Terminalia 
chebula), Rau má (Centella asiatica), Nghệ (Curcuma longa), chiết xuất cây hoạt (Swertia chirata 
extract), Gừng (Zingiber officinale)) 40mg
   -Chiết xuất hạt tiêu đen (Black pepper extract, piperine) 2 mg
   Phụ liệu: Chất độn (MCC, Tricalci phosphat, Crospovidone), Chất tạo dính (Pvp K30), Chất 
chống vón (Magne stearat, Talc), Chất bao phim (HPMC E15, PEG 6000) vừa đủ 1 viên.
   * Tỷ lệ chiết xuất: 1/6 hàm ẩm 40%
   
   Dạng bào chế: Viên nén bao phim, Khối lượng trung bình viên 760mg ± 7,5%

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Lá khôi  Định tính  Dương tính
2  Ô tặc cốt  Định tính  Dương tính
3  Trần bì  Định tính  Dương tính
4  Curcuminoid  Mg/viên  20 ± 25%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn hộp.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Chất liệu bao bì: Vỉ nhôm-PVC, vỉ nhôm-nhôm hoặc lọ nhựa HDPE, lọ nhựa PET, lọ thủy 
tinh đựng trong bao bì hộp giấy đảm bảo yêu cầu vệ sinh, theo quy định của Bộ Y tế 
   Qui cách đóng gói: Vỉ 10 viên, vỉ 12 viên. Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ.
   Hộp 1 lọ: 30 viên, 40 viên, 60 viên, 80 viên, 90 viên, 100 viên, 120 viên.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình
   Địa chỉ: Lô CN03–12 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Bản tiêu chuẩn sản phẩm số 24/TB-TCCS ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2024

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM TÂM BÌNH

ATTP_CK_1_1

Lê Thị Bình

Ký bởi: CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI DUOC PHAM TAM BINH

Thời gian ký: 06/05/2024 10:08:46



HỘP ĐỰNG VỈ

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
Công ty TNHH SX&TM Dược phẩm Tâm Bình

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Dùng cho người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim gồm:
325mg cao lỏng chiết xuất từ hỗn hợp thảo dược tương đương: (Lá khôi 
(Folium Ardisiae) 700mg, Chè dây (Folium Ampelopsis) 400 mg, Thương 
truật (Rhizoma atractylodis) 300mg, Hậu phác (Cortext magnoliae 
o�cinalis) 200 mg, Trần bì (Pericarpium citri reticulatae perettne) 200 mg, 
Cam thảo (Radix et rhizoma glycyrrhizae) 150 mg)*
Bột Ô tặc cốt (Os sepiae) 190 mg, Nano curcumin 20% 100mg, Bột Bạch linh 
(Poria) 80 mg, Herbagut chiết xuất từ hỗn hợp 14 thảo dược: (Cây Cà ri Ấn 
Độ (Murraya koenigii), Dây thần thông (Tinospora cordifolia), cam thảo 

Phụ liệu: MCC, Tricalci phosphat, Crospovidone, Pvp K30, Magne stearat, Talc, 
HPMC E15, PEG 6000 vừa đủ 1 viên.
* Tỷ lệ chiết xuất: 1/6 hàm ẩm 40%. 
Dạng bào chế: Viên nén bao phim, Khối lượng trung bình viên 760mg ± 7,5%.
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CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không uống quá liều hướng dẫn. Phụ nữ có thai, cho con bú nên tham khảo chuyên gia y tế.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ giảm triệu chứng viêm loét dạ dày như: Đau 
thượng vị, bụng đầy trướng, ợ hơi, ợ chua. Hỗ trợ giảm acid dịch vị, 
bảo vệ niêm mạc dạ dày. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, trào 
ngược dạ dày.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: 
- Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên, trước hoặc sau ăn 30 phút -1 giờ
- Trẻ em trên 12 tuổi: như liều người lớn
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, thoáng mát.
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP:

Mã vạch

(Glycyrrhiza glabra), Bán tràng (Hemidesmus indicus), Muồng hoàng yến (Cassia 
�stula), Tiêu lốt (Piper longum), Hương phụ (Cyperus rotundus), Sâm đất (Boerhavia 
di�usa), Riềng nếp (Alpinia galanga), Chiêu liêu (Terminalia chebula), Rau má 
(Centella asiatica),  Nghệ (Curcuma longa), chiết xuất cây hoạt (Swertia chirata 
extract), Gừng (Zingiber o�cinale)) 40mg, Chiết xuất hạt tiêu đen (Black pepper 
extract, piperine) 2 mg.

  Nguồn gốc thảo dược

Hỗ trợ giảm triệu chứng viêm loét dạ dàyHộp 3 vỉ x 10 viên (Hoặc các quy cách khác)

LÔ SX, NSX:
HSD:
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THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim gồm:
325mg cao lỏng chiết xuất từ hỗn hợp thảo dược tương 
đương: (Lá khôi (Folium Ardisiae) 700mg, Chè dây (Folium 
Ampelopsis) 400 mg, Thương truật (Rhizoma atractylodis) 
300mg, Hậu phác (Cortext magnoliae o�cinalis) 200 mg, 
Trần bì (Pericarpium citri reticulatae perettne) 200 mg, Cam 
thảo (Radix et rhizoma glycyrrhizae) 150 mg)*
Bột Ô tặc cốt (Os sepiae) 190 mg, Nano curcumin 20% 
100mg, Bột Bạch linh (Poria) 80 mg, Herbagut chiết xuất từ 
hỗn hợp 14 thảo dược: (Cây Cà ri Ấn Độ (Murraya koenigii), 
Dây thần thông (Tinospora cordifolia), cam thảo (Glycyrrhiza 
glabra), Bán tràng (Hemidesmus indicus), Muồng hoàng yến 
(Cassia �stula), Tiêu lốt (Piper longum), Hương phụ (Cyperus 
rotundus), Sâm đất (Boerhavia di�usa), Riềng nếp (Alpinia 
galanga), Chiêu liêu (Terminalia chebula), Rau má (Centella 
asiatica),  Nghệ (Curcuma longa), chiết xuất cây hoạt (Swertia 
chirata extract), Gừng (Zingiber o�cinale)) 40mg, Chiết xuất 
hạt tiêu đen (Black pepper extract, piperine) 2 mg.

Phụ liệu: MCC, Tricalci phosphat, Crospovidone, Pvp K30, 
Magne stearat, Talc, HPMC E15, PEG 6000 vừa đủ 1 viên.
* Tỷ lệ chiết xuất: 1/6 hàm ẩm 40%. 
Dạng bào chế: Viên nén bao phim, Khối lượng trung bình 
viên 760mg ± 7,5%.

CHÚ Ý: 
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.
Không uống quá liều hướng dẫn. Phụ nữ có thai, cho con bú 
nên tham khảo chuyên gia y tế.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Mã vạch

HỘP ĐỰNG LỌ

60 VIÊN
(Hoặc các quy cách khác)

  Nguồn gốc thảo dược

LÔ SX, NSX:
HSD:

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ giảm triệu chứng viêm loét dạ dày như: 
Đau thượng vị, bụng đầy trướng, ợ hơi, ợ chua. Hỗ trợ giảm 
acid dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, 
trào ngược dạ dày.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: 
- Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên, trước hoặc sau 
ăn 30 phút -1 giờ
- Trẻ em trên 12 tuổi: như liều người lớn
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, thoáng mát.
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP:

Hỗ trợ giảm triệu chứng
viêm loét dạ dày

SẢN XUẤT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM: 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂM 
BÌNH
Địa chỉ: 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Nhà máy: Lô CN03 - 12 Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, 
Hà Nội
Điện thoại: (024) 3734 5600 - Website: tambinh.vn
Xuất xứ: Việt Nam

Dùng cho người bị viêm loét dạ dày,
tá tràng, trào ngược dạ dày.
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MÀNG NHÔM VỈ

NHÃN LỌ
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Mã vạch

Lọ 60 viên
(hoặc các quy cách khác)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏeThực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏeThực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

LÔ SX, NSX:                                             HSD:

Hỗ trợ giảm triệu chứng viêm loét dạ dày

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim gồm:
325mg cao lỏng chiết xuất từ hỗn hợp thảo dược tương đương: (Lá khôi (Folium 
Ardisiae) 700mg, Chè dây (Folium Ampelopsis) 400 mg, Thương truật (Rhizoma 
atractylodis) 300mg, Hậu phác (Cortext magnoliae o�cinalis) 200 mg, Trần bì 
(Pericarpium citri reticulatae perettne) 200 mg, Cam thảo (Radix et rhizoma 
glycyrrhizae) 150 mg)*
Bột Ô tặc cốt (Os sepiae) 190 mg, Nano curcumin 20% 100mg, Bột Bạch linh (Poria) 80 
mg, Herbagut chiết xuất từ hỗn hợp 14 thảo dược: (Cây Cà ri Ấn Độ (Murraya koenigii), 
Dây thần thông (Tinospora cordifolia), cam thảo (Glycyrrhiza glabra), Bán tràng 
(Hemidesmus indicus), Muồng hoàng yến (Cassia �stula), Tiêu lốt (Piper longum), 
Hương phụ (Cyperus rotundus), Sâm đất (Boerhavia di�usa), Riềng nếp (Alpinia 
galanga), Chiêu liêu (Terminalia chebula), Rau má (Centella asiatica),  Nghệ (Curcuma 
longa), chiết xuất cây hoạt (Swertia chirata extract), Gừng (Zingiber o�cinale)) 40mg, 
Chiết xuất hạt tiêu đen (Black pepper extract, piperine) 2 mg.

Phụ liệu: MCC, Tricalci phosphat, Crospovidone, Pvp K30, Magne stearat, Talc, HPMC 
E15, PEG 6000 vừa đủ 1 viên.
* Tỷ lệ chiết xuất: 1/6 hàm ẩm 40%. 
Dạng bào chế: Viên nén bao phim, Khối lượng trung bình viên 760mg ± 7,5%.

CHÚ Ý: 
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không uống quá liều hướng dẫn. Phụ nữ có thai, cho con bú nên tham khảo chuyên gia 
y tế.. Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của 
sản phẩm.

LÔ SX, NSX:

HSD:

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ giảm triệu chứng viêm loét dạ dày như: Đau thượng vị, bụng đầy 
trướng, ợ hơi, ợ chua. Hỗ trợ giảm acid dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: 
- Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên, trước hoặc sau ăn 30 phút -1 giờ
- Trẻ em trên 12 tuổi: như liều người lớn
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, thoáng mát.
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP:

SẢN XUẤT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM: 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH
Địa chỉ: 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Nhà máy: Lô CN03 - 12 Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3734 5600 - Website: tambinh.vn
Xuất xứ: Việt Nam

MA HO SO: 24.02.21.293685.DKCB
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